
STT Họ và tên Ngày sinh Mã số học sinh Giới tính

1 Ngô Minh Thành 6/3/2007 22CNO2.161 Nam

2 Lê Thanh Tài 28/11/2005 20CGKL2.013 Nam

3 Lê Huỳnh Anh Tú 27/7/2005 20CGKL2.014 Nam

4 Nguyễn Ngọc Huy Trường 22/10/2007 22BCK2.007 Nam

5 Đặng Gia Thuận 12/4/2004 21TKĐH2.058 Nam

6 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 25/12/2007 22BCK2.005 Nam

7 Trần Nhật Nam 6/4/2023 21CGKL2.008 Nam

8 Trương Gia Kien 1/9/2006 21QTM2.020 Nam

9 Lâm Gia Hào 22/7/2006 22QTM2.010 Nam

10 Nguyễn Hà Nguyên 29/11/2007 22CGKL2.009 Nam

11 Bùi Văn Triệu 20/2/2000 22BCK2.005 Nam

12 Phạm Hồng Khang 12/4/2007 22KTL2.010 Nam

13 Nguyễn Tuấn Anh 4/11/2007 22KTL2.001 Nam

14 Nguyễn Tuấn Anh 18/6/2005 21CĐT2.005 Nam

15 Dương Minh Song 21/7/2004 21TKĐH2.086 Nam

16 Nguyễn Tuấn Lộc 7/2/2006 21CGKL2.003 Nam

17 Lê Tuấn Anh 1/6/2006 21KTL2.005 Nam

18 Nguyễn Tuấn Bảo 17/12/2004 21CGKL2.002 Nam

STT Họ và tên Ngày sinh Mã số học sinh Giới tính

Hồ Lý Hà Thành 13/9/2006 21KTL2.009 Nam

Nguyễn Trường Huy 12/3/2005 21CDL2.010 Nam

Trương Khánh Minh 11/8/2005 20CGKL2. 011 Nam

Phạm Nguyễn Thành Danh 25/7/2005 20CGKL2. 004 Nam

Nguyễn Tấn Đạt 5/4/2006 21BCK2.005 Nam

Nguyễn Tiến Dũng 5/4/2006 21BCK2.007 Nam

Thái Bảo Chung 30/1/2006 21BCK2.006 Nam

Nguyễn Vương Thiên 15/10/2006 21BCK2.010 Nam

Nguyễn Minh Duy 21/10/2006 Nam

Lê Vũ Hoàng Thịnh 2/7/2006 21ĐCN2.002 Nam

Lê Thanh Tài 14/10/2006 21TKĐH2.167 Nam

Lê Quốc Bảo 13/4/2006 21BCK2.011 Nam

Lâm Gia Hào 22/7/2006 22QTM2.010 Nam

Trương Gia Kiên 1/9/2006 21QTM2.020 Nam

Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 25/12/2007 22BCK2.005 Nam

Bùi Văn Triệu 20/2/2000 22BCK2.006 Nam

STT Họ và tên Giới tính

1 Nguyễn Nhựt Khang Nam

2 Tống Trần Thanh Phương Nữ

3 Huỳnh Trung Nghĩa Nam

4 Nguyễn Hùng Vỹ Nam

5 Võ Hồng Tình Nam

6 Lê Huỳnh Quân Nam

7 Võ Hồng Tình Nam

8 Vũ Đức Tiến Nam

9 Châu Bích Lan Anh Nữ

10 Nguyễn Ngọc Luân Nam
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN CẦU LÔNG
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3. Cầu lông (CB-GV-NV)

Phòng/Khoa/Bộ Môn

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Khoa Bảo trì cơ khí

Khoa Bảo trì cơ khí

Khoa Điện tử

Khoa Cơ khí Động lực

Phòng TCHC-QT

Bộ môn Nữ Công

Phòng TCHC-QT


